
PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

STT Tên dự án
Lĩnh vực 

dự thi

Số

 thí 

sinh

Họ tên thí sinh Lớp Trường
Họ tên người

hướng dẫn
Ghi chú

1

Tuyên truyền giữ gìn và phát huy những nét văn hóa 

đặc sắc của các đồng bào dân tộc qua mô hình và 

mã QR

KHXH và

hành vi
2

Đặng Hoàng Khánh Ngọc

Bùi Tấn Phúc
8/2 THCS Tân Phú Nguyễn Thị Phiến Nhất

2
Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ Lạc để xử 

lý nước ngầm có kim loại nặng
Hóa học 1 Tường Thế Ngọc 8A2 THCS Tiến Thành Nguyễn Thị Thi Nhất

3
Chế tạo nến thơm từ dừa, dứa và 

quế
Hóa học

Đào Thủy Thảo Nguyên

Mai Ngọc Nhi
8/1 THCS Tân Xuân Tạ Thị Vui Nhất

4 Móc khoá giới thiệu về thành phố Đồng Xoài Tin học 1 Nguyễn Trần Như Khánh 8A2 THCS Tiến Thành Trần Thị Oanh Nhì

Nguyễn Đăng Phước Ninh 8/3

 Nguyễn Quốc Duy 8/3

6 Bơm xe tái chế Kỹ thuật cơ khí 2
Lương Bùi Hữu Hải

Phạm Thùy Linh
9/1 THCS Tân Đồng Nguyễn Đăng Tiến Nhì

7
Hệ thống phát hiện học sinh hút thuốc lá và phát ra 

cảnh báo

Hệ thống 

nhúng
Nguyễn Sĩ Công 8A2 THCS Tiến Thành Đinh Thị Ngọc Oanh Nhì

8 Địa danh du lịch tỉnh Bình Phước
KHXH và

hành vi
2

Lưu Hoàng Anh Ngọc

Nguyễn Thị Ngọc Hân
9A1 THCS Tân Thiện Bùi Thị Xuân Nhì

9 Học sinh với áp lực “Kiểm tra thường xuyên”.
KHXH và

hành vi
2

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Nguyễn Phan Thảo Linh
9/5 THCS Tân Đồng Vũ Thị Huế Nhì

10
Gây quỹ áo trắng tặng bạn từ sản phẩm 

tranh ảnh mĩ thuật của học sinh lớp 8

KHXH và

hành vi
1 Công Hồng Giang 8A2 THCS Tiến Thành Bùi Thị Kim Ngâ Nhì

11
Thiếu niên-ứng phó với bão mạng 

Tiktok

KHXH và

hành vi
1 Trịnh Vưu Hưng Thạnh 9A1 THCS Tiến Hưng Hoàng Thị Thu Hương Nhì
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(Kèm theo Quyết định số                /PGDĐT-THCS ngày        tháng 01 năm 2024)

5 Bộ dụng cụ khống chế tội phạm sử dụng vũ khí nóng Kỹ  thuật  cơ khí 2 THCS Tân Phú Nguyễn Thị Hoa Nhì



12
Nước tẩy rửa đa năng từ rác thải hữu cơ có nguồn 

gốc thực vật

Kĩ thuật môi 

trường
2

Trần Thị Bích Vân 

Thạch Thị Bảo Vy
9A1 THCS Tân Thiện Vũ Thị Vỹ Ba

Đinh Hoàng Bảo Châm 8/1

Trương Thị Mỹ Lam 8/1

14 Bột phèn chua trị hôi chân Sinh - hoá 1 Lâm Bảo Ngọc 9A2 THCS Tiến Thành Phạm Thị Mai Hương Ba

15 Phấn viết tái chế Hóa học 2
Hoàng Quỳnh Anh

Nguyễn Minh Lý
9/1 THCS Tân Bình Võ Thị Mỹ Ba

Nguyễn Thị Ánh Dương 9a4

Nguyễn Ngọc Yến Vy 9a4

17
Thiết bị lu sơn đa năng và tiện

 ích
Kĩ thuật cơ khí 2

Ngô Thế Bảo

Nguyễn Phước Lộc

8A1

9A1
THCS Tiến Hưng Nguyễn Thị Hằng Tư

Nguyễn Hoàng Thùy 

Dương
‘8/1

Hoàng Nguyễn Khánh Linh ‘9/1

Huỳnh Bảo Anh 8/11

Nguyễn Trần Tuấn Anh 8/11

Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 8,4

Bế Nông Ngọc Tân 8,4

Bùi Đình Hoàng Long 9A4

Nguyễn Quang Phú 9A4

Vũ Thị Khánh Linh 8a1

Tư

13

Tư

Ba

Ba

Tư

Tư

Tư

THCS 

Tân Xuân

Phạm Nguyễn 

Minh Tuyền

Khoa học vật 

liệu
Làm tượng từ vỏ trứng gà 2

Nguyễn Thị Thủy

THCS Tân Bình Nguyễn Thị Dạ Hương

THCS Tân Đồng Đinh Thị Khánh Linh

THCS Tân Phú Phạm Văn Diễn2

Trọng Xuân Bắc

THCS Tiến Hưng Nguyễn Thị Hằng 

Khoa học vật lýThiết bị cảnh báo chống trộm thông minh19

THCS Tân Thành

Kỹ thuật cơ khí 2
Hệ thống bơm nước tự động bằng cảm biến điện 

dung

16

2
Khoa học vật 

liệu.
Hoa nhắc nhở học Trọng Âm tiếng Anh.18

2
KHXH và

hành vi

Sự lãng phí của học sinh THCS và một số biện 

pháp khắc phục
THCS Tiến Hưng

20

2Khoa học điện tửMô hình  thùng rác thông minh21

2Kĩ thuật, cơ khíGhế xoay mini 22



Đào Nguyễn Gia Huy 8a1

Trương Cẩm Vân 8/3

Nguyễn anh thư 8/3

Chí Nhục Dếnh 9/1

Nguyễn Phương Đông Nhi 9/4

25 Nước rửa chén từ cây dâm bụt

Y sinh và khoa 

học sức

 khỏe

1 Nguyễn Hà Trân 8/10 THCS Tân Phú Lê Thị Thùy Dinh Tư

Đoàn Phương Như 8/3

Ưng Minh Dũng 8/3

Đặng Vinh Chi 8/1

Bùi Thái An 8/1

Nguyễn Võ Bảo Anh 9,1

Lưu Trần Anh Thư 9,5

Võ Thị Cẩm Tú 9a4 THCS 

Nguyễn Thủy Tiên 9a4 Tiến Hưng

Nguyễn Huyền Chi 9A4

Trần Thị Lan Hương 9A4

31 Làm thế nào để giảm áp lực học tập?
KHXH và

hành vi
1 Lê Thị Vân Trang 9A1 THCS Tiến Thành Bùi Thị Vân Tư

Nguyễn Hoàng 9/10

Thân Thị Minh Thư 9/10

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

Tư

THCS Tân Thành Bùi Thị Hoàng Hà

Nguyễn Thị Thủy

THCS Tân Bình Hoàng Thị Huyền

THCS Tân Đồng Vũ Thị Phương

THCS Tân Phú Phan Thị Kim Thương

THCS Tân Phú Nguyễn Thị Trang

THCS Tân Phú Lưu Thị Phương

THCS Tiến Hưng Nguyễn Thị Hằng 

26 Cao cầm máu từ cây Yến Bạch
Y sinh và khoa 

học sức khoẻ
2

2Kĩ thuật, cơ khíGhế xoay mini 22

2
Kĩ thuật môi 

trường

Cách làm chế phẩm EM và những ứng dụng EM 

vào cuộc sống
23

2
Y sinh và khoa 

học sức khỏe
Giấy thử hàn the từ củ nghệ trong tự nhiên24

30
Định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 tại 

trường THCS Tân Thành.

KHXH và

hành vi
2

27

Một số giải pháp giúp học sinh trường THCS Tân 

Bình giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của gia đình 

Việt Nam trong gia đoạn hiện nay”

KHXH và

hành vi
2

28 Tâm sinh lý tuổi dậy thì của học sinh THCS
KHXH và

hành vi
2

29

Một số giải pháp giúp hs THCS giữ gìn

 và phát huy giá trị cốt lõi của GĐ Việt

 Nam trong giai đoạn hiện nay

KHXH và

hành vi
2

32

Giải pháp giúp học sinh THCS chọn môn học phù 

hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp trong 

chương trình GDPT 2018 

KHXH và

hành vi
2 THCS Tân Phú Nguyễn Thị Nhung Tư



2 Nguyễn Nguyên Bá 9/11

Nguyễn Chí Thành 9/11

Nguyễn Võ Duy Hưng 9/14

Nguyễn Việt Hoàng 9/14

Trần Thị Khánh Ngọc 8,4

Đỗ Thị Bảo Quyên 8,4

Trần Vũ Ngọc Đạt 9/12

Lê Ngọc Hân 9/12

Cao Hà Mỹ An 9/14

Trịnh Vũ Việt Hưng 9/14

Danh sách có 37 dự án

THCS Tân Phú Phạm Thị Toan Tư37
Pháo nổ, pháo tự ché- hiểm họa đối với 

thanh thiếu niên, học sinh dịp tết

KHXH và

hành vi
2

36
Nhận thức về tác hại và cách phòng tránh tệ nạn 

thuốc lá điện tử đối với lứa tuổi HS THCS

KHXH và

hành vi
2 THCS Tân Phú Trương Thị Quyên Tư

33
Giải pháp hạn chế ảnh hưởng của mạng xã hội đối 

với học sinh THCS

KHXH và

hành vi
THCS Tân Phú Nguyễn Thị Lý Tư

34

Giải pháp nuôi dưỡng cảm xúc, niềm tin 

giúp học sinh đối mặt với lối sông vô cảm 

trong xã hội hiện đại

KHXH và

hành vi
2 THCS Tân Phú Đỗ Thị Thúy Tư

35
Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên 

không  gian mạng ở trường THCS Tân Đồng 

KHXH và

hành vi
2 THCS Tân Đồng Phạm Huy Hùng Tư
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